
 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

HĐ THI CUỐI KHOÁ LỚP 

BDTDT MÔNG K3.24 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 330/QĐ-HĐTCK 
Sơn La, ngày 15 tháng 4 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận đủ điều kiện dự thi cuối khóa  

Lớp Bồi dưỡng Tiếng dân tộc Mông khoá 3 năm 2024 (K3.24) 
 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI CUỐI KHOÁ 

 

Căn cứ Thông tư số 09/2023/TT-BGDĐT ngày 18/4/2023 của Bộ trưởng Bộ 

giáo dục & Đào tạo ban hành quy định về Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và cấp 

chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số; 

Căn cứ Công văn số 6131/BGDĐT-GDDT ngày 03/11/2023 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc Tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ tiếng dân tộc theo 

Thông tư 09/2023/TT-BGDĐT; 

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-CĐSL ngày 02/01/2025 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường 

Cao đẳng Sơn La; 

Căn cứ Kế hoạch số 51/KH-CĐSL ngày 17/02/2025 Kế hoạch tổ chức thi 

cuối khoá Lớp Bồi dưỡng Tiếng dân tộc Mông khoá 3 năm 2024 (K3.24); 

Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-CĐSL ngày 10/04/2025 về Quyết định thành 

lập Hội đồng Thi cuối khoá Lớp Bồi dưỡng Tiếng dân tộc Mông khoá 3 năm 2024 

(K3.24); 

Căn cứ Quyết định số 310/QĐ-CĐSL ngày 10/4/2025 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Sơn La về việc thành lập Hội đồng Xét đủ điều kiện dự thi cuối 

khóa Lớp Bồi dưỡng Tiếng dân tộc Mông khoá 3 năm 2024 (K3.24); 

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 15/4/2025 của Hội đồng Xét điều kiện dự thi 

cuối khóa Lớp Bồi dưỡng Tiếng dân tộc Mông khoá 3 năm 2024 (K3.24); 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận 31 học viên đủ điều kiện dự thi cuối khóa Lớp Bồi dưỡng 

Tiếng dân tộc Mông khoá 3 năm 2024 (K3.24) (Có danh sách kèm theo). 
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Điều 2. Trưởng Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng; P. HC-QT; Trưởng 

các đơn vị có liên quan và các học viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo trường (b/c); 

- Như Điều 2 (t/h); 
- Lưu: VT, P.KTCL. 

TM. HỘI ĐỒNG THI 

 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 
HIỆU TRƯỞNG 
Nguyễn Đức Long 
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DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI CUỐI KHOÁ LỚP BỒI DƯỠNG 

TIẾNG DÂN TỘC MÔNG KHOÁ 3 NĂM 2024 (K3.24) 

(Kèm theo Quyết định số 330/QĐ-HĐTCK ngày 15 tháng 4 năm 2025 

của Chủ tịch Hội đồng thi cuối khóa) 

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Dân tộc 
Giới 

tính 

Đơn vị công tác  

(hộ khẩu thường trú) 
Ghi 

chú 

1 Ngần Thuý An 04/11/2002 Sơn La Thái Nữ Phiêng Luông, Mộc Châu, Sơn La   

2 Giàng Thị Chía 07/08/2003 Sơn La Mông Nữ Phiêng Phụ, hiêng Cằm, Mai Sơn   

3 Và A Chớ 16/12/1997 Sơn La Mông Nam Bản Tịa, Pá Lông, Thuận Châu   

4 Sùng Thị Chua 07/06/2002 Điện Biên Mông Nữ Co Tòng, Thuận Châu, Sơn La   

5 Nguyễn Thuỳ Dung 10/05/1995 Sơn La Kinh Nữ Bệnh viện đa khoa Mộc Châu   

6 Đinh Minh Đại 01/05/1976 Sơn La Mường Nam Phòng chính trị, đoàn KTQP 326   

7 Sùng Thị Đích 09/08/1988 Sơn La Mông Nữ UBND xã Co Mạ   

8 Nguyễn Việt Đức 04/10/1989 Sơn La Kinh Nam Bệnh viện đa khoa Mộc Châu   

9 Mùa A Giàng 16/05/1992 Sơn La Mông Nam Hang Chú, Bắc Yên, Sơn La   

10 Lò Thị Hoài 25/09/2003 Sơn La Thái Nữ Xã Chiềng Nơi, Mai Sơn, Sơn La   

11 Nguyễn Thu Hoài 10/06/1986 Sơn La Mường Nữ Bệnh viện đa khoa Mộc Châu   

12 Lý Thị Hồ 11/11/2003 Sơn La Mông Nữ Buôm Khoang, Chiềng Lương, Mai Sơn   

13 Trần Thị Mai Hồng 02/05/1978 Sơn La Kinh Nữ Bệnh viện đa khoa Mộc Châu   

14 Phan Thị Thu Huyền 28/04/1992 Sơn La Kinh Nữ Bệnh viện đa khoa Mộc Châu   

15 Vàng Thị Thanh Lan 07/12/2003 Sơn La Mông Nữ Phiêng Phụ, Phiêng Cằm, Mai Sơn   

16 Đinh Thị Thu Lệ 30/04/2002 Sơn La Mường Nữ Song Khủa, Vân Hồ   

17 Hà Thị Việt Long 10/02/1991 Sơn La Thái Nữ Bệnh viện đa khoa Mộc Châu   

18 Lộc Thái Long 29/10/1990 Sơn La Thái Nam Bệnh viện đa khoa Mộc Châu   

19 Lường Văn Luân 14/07/1993 Sơn La Lào Nam Trường THCS Chiềng Hoa, Mường La   

20 Quàng Thị Hiền Lương 17/03/2003 Sơn La Thái Nữ Chiềng Hặc, Yên châu, Sơn La   

21 Trần Ngọc Mai 12/08/1994 Sơn la Kinh Nữ Bệnh viện đa khoa Mộc Châu   

22 Vì Thị Thuý Ngân 29/04/2003 Sơn La Thái Nữ Chiềng Khoong, Sông Mã, Sơn la   

23 Đinh Thị Nhiệt 03/06/2003 Sơn La Mường Nữ Tạ Khoa, Bắc Yên, Sơn la   

24 Lìa Thị Páo 26/08/2001 Sơn La Mông Nữ Trường MN Hoa Đào, Chiềng Tương   

25 Lê Đức Quỳnh 13/03/1979 Yên Bái Kinh Nam Phòng chính trị, đoàn KTQP 326   

26 Vì Thị Tuyn 01/12/2003 Sơn La Xinh mun Nữ Lóng Phiêng, Yên Châu, Sơn La   

27 Lò Thị Thuỷ 16/08/2003 Sơn La Thái Nữ Bản Két, Tạ Bú, Mường La, Sơn La   

28 Phan Thị Thủy 08/03/1983 Sơn La Kinh Nữ Bệnh viện đa khoa Mộc Châu   

29 Nguyễn Thị Kiều Trang 17/03/1992 Hà Nội Kinh Nữ Trường THCS Pi Tong, Mường La   

30 Tếnh Lao Trường 02/08/2002 Sơn La Mông Nam Chiềng Tương, Yên Châu, Sơn La   

31 Mè Thị Thanh Vân 15/02/2002 Sơn La Thái Nữ Mường Giôn, Quỳnh Nhai, Sơn La   

Ấn định danh sách có 31 học viên./. 
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